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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

 Phó Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hà.  

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Dũng và ông                                              

Phạm Việt Cường. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tố Nga - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

1. Nguyễn Minh Tr (tên gọi khác: Tý), sinh ngày 09-10-2002 tại Khánh Hòa; trú 

tại: Tổ 22, Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

trình độ văn hóa: không biết chữ; nghề nghiệp: không; con ông Nguyễn H (đã chết) 

và bà Nguyễn Thị Thùy Tr; tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: tại Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HSST ngày 07-3-2018, 

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang xử phạt 04 năm về tội “Cướp tài sản” và tại 

Bản án hình sự sơ thẩm số 252/2018/HSST ngày 29-10-2018, Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang xử phạt 04 năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

Bị cáo đang thi hành án tại Trại giam A2.  

2. Nguyễn Văn Th (tên gọi khác: Cu Sứt), sinh ngày 12-12-2002; trú tại: Tổ 

22, Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; trình 

độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Trần Văn Th (đã chết) và 

bà Nguyễn Thị H; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo đang thi hành án tại Trại giam A2. 

3. Nguyễn Hữu Kh (tên gọi khác: E Anh), sinh ngày 17-7-2003; trú tại: 

80/52 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; con ông Nguyễn Nh và 

bà Phan Thị Tường V; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo đang thi hành án tại Trại giam A2. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

 

Quyết định số: 35/2020/HS-GĐT 

Ngày 30 tháng 9 năm 2020 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Minh Tr: 

Bà Nguyễn Thị Thùy Tr, sinh năm 1987; trú tại: Thôn 2, xã Diên Đồng, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (là mẹ bị cáo). 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Văn Th: 

Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1966; trú tại: Tổ 22, Hòn Chồng, phường Vĩnh 

Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (là mẹ bị cáo). 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Hữu Kh: 

Ông Nguyễn Nh, sinh năm 1981 và bà Phan Thị Tường V, sinh năm 1981; trú 

tại: Tổ 22, Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (là 

bố, mẹ bị cáo). 

- Người bị hại: Anh Nguyễn R, sinh năm 1999; trú tại: Thôn Hảo Danh, xã 

Xuân Thọ 2, thị xã Sông cầu, tỉnh Phú Yên. 

(Trong vụ án còn có 02 bị cáo khác bị kết án về tội ‘Giết người”). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Khoảng 23 giờ ngày 23-8-2017, Nguyễn Minh Tr mang theo nhiều hung khí 

(mác, kiếm, dao rựa) rồi rủ Nguyễn Hữu Kh, Nguyễn Thị Thanh Th, Nguyễn Văn 

Th và Huỳnh Lê Ph D đi tìm nhóm Bi Tẻn để đánh trả thù cho Trần Bảo Khanh. 

Khi thấy anh Nguyễn R chở anh Võ Đ và anh Phạm Văn R đi ngược chiều tại khu 

vực trước Nhà nghỉ Việt Trung, đường Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc, thành phố 

Nha Trang, Trí nghĩ là nhóm của Bi Tẻn nên đã nói cả nhóm quay xe đuổi theo. 

Khi Kh chở Trí áp sát vào xe anh Rem, Trí cầm cây mác chém vào lưng anh Rin, 

nên anh R1 và anh Đang nhảy xuống xe bỏ chạy.  Trí cầm mác tiếp tục chém 01 

nhát trúng vào hông anh R làm anh R ngã xuống đường, Thúy cầm kiếm chạy đến 

chém 01 nhát vào tay anh R, D cũng cầm rựa xông vào chém anh Rem nhưng 

không trúng. Anh R bị đau, đang khom người đứng dậy, thì Trí tiếp tục dùng mác 

chém 01 nhát vào đỉnh đầu làm anh R gục ngã tại chỗ. Trong lúc Trí, Th và D cầm 

hung khí lao vào chém anh R thì K, Kh và Th ngồi trên xe máy nhìn sự việc và 

chờ Tr, Th và D để chở về. 

Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 211/TgT ngày 02-10-2017, 

Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa xác định thương tích của anh Nguyễn Rem: 

“Vết thương vùng đỉnh gây vỡ xương sọ hai bên, có nhiều mảnh xương lún vào tổ 

chức nhu mô não, dập não, tụ khí trong nhu mô não, phù não; nạn nhân đã được 

điều trị; hiện tại hoàn toàn liệt hai chi dưới và để lại 01 vết sẹo kích thước lớn 

vùng đầu (tỷ lệ thương tật: 87%), 02 vết sẹo nhỏ. Vùng môi và vùng cánh tay phải 

và 01 vết sẹo sướt da vùng lưng, khô tốt (tỷ lệ thương tật 02%). Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiện tại là 87%”. 

Tại Kết luận điều tra số 139/PC02 ngày 18-12- 2018, Cơ quan Cảnh sát điều 

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tr, Nguyễn Thị Thanh T, 

Huỳnh Lê Phúc D, Nguyễn Văn Th và Nguyễn Hữu Kh về tội “Giết người” theo 

khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 
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Tại Cáo trạng số 05/CT-VKSKH-P1 ngày 24-01-2019, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân tỉnh Khánh Hòa truy tố Nguyễn Minh Tr, Nguyễn Thị Thanh Th, Huỳnh Lê 

Phúc D, Nguyễn Văn Th và Nguyễn Hữu Kh về tội “Giết người” theo điểm n khoản 

1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự 2015. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2019/HSST ngày 16-5-2019, Toà án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Tr, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Hữu Kh  phạm tội 

“Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

15; Điều 90; Điều 101 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm b khoản 1 Điều 51 đối 

với bị cáo Nguyễn Văn Th, bị cáo Nguyễn Hữu Kh; xử phạt:  

- Nguyễn Minh Tr 08 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 04 năm tù về tội 

“Cướp tài sản” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HSST ngày 07-3-2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang và hình phạt 04 năm tù về tội “Cướp tài sản” tại 

Bản án hình sự sơ thẩm số 252/2018/HSST ngày 29-10-2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Nha Trang; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 03 bản án 

là 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21-10-2017. 

- Nguyễn Văn Th 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. 

- Nguyễn Hữu Kh 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với 02 bị 

cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và công bố quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2019/KN-HS ngày 22-9-2020, 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hình sự sơ thẩm 

số 21/2019/HSST ngày 16-5-2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phần 

trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Minh Tr, Nguyễn Văn Th, Nguyễn 

Hữu Kh; phần tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Tr để xét xử lại theo 

đúng quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng 

nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

  

[1]. Về tội danh: 

Ngày 23-8-2017, Nguyễn Minh Tr rủ Nguyễn Văn Th, Nguyễn Hữu Kh, Nguyễn 

Thị Thanh Th và Huỳnh Lê Phúc D tìm đánh nhóm của Bi Tẻn. Khi thấy anh 

Nguyễn R chở anh Võ Đ và anh Phạm Văn R1, Trí nghĩ là nhóm của Bi Tẻn nên 

quay xe đuổi theo. Sau đó, Tr và Th và D dùng cây mác chém nhiều nhát vào 

người, vào đầu làm anh Rem bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87%.  

Với hành vi phạm tội như nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Nguyễn Minh Tr, 



4 

Nguyễn Văn Th, Nguyễn Hữu Kh, Nguyễn Thị Thanh Th và Huỳnh Lê Phúc D về 

tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. 

[2]. Về hình phạt đối với Nguyễn Minh Tr: 

Do anh Nguyễn R chỉ bị thương tích, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87%, nên 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 15 của Bộ luật Hình sự (phạm tội chưa đạt) đối 

với Nguyễn Minh Tr và đồng phạm là đúng pháp luật.  

Tại khoản 2 Điều 101 của Bộ luật Hình sự quy định: “Đối với người từ đủ 14 

tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù 

chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 

năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 

một phần hai mức phạt tù mà điều luật đã quy định” và tại khoản 3 Điều 102 của Bộ 

luật Hình sự quy định: “Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần ba mức hình phạt cao 

nhất quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Bộ luật này”. 

Nguyễn Minh Tr, sinh ngày 09-10-2002. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vào 

ngày 23-8-2017. Như vậy, thời điểm Nguyễn Minh Tr phạm tội, bị cáo mới 14 tuổi 

10 tháng 14 ngày. Căn cứ quy định nêu trên, thì hình phạt cao nhất được áp dụng 

đối với Nguyễn Minh Tr về tội “Giết người” không vượt quá 04 năm tù, nhưng 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 08 năm tù là không đúng quy định của pháp 

luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành 

niên phạm tội. 

[3]. Về phần tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Minh Tr:  

Tại khoản 1 Điều 103 của Bộ luật Hình sự quy định: “… Nếu hình phạt chung 

là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 

18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối 

với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội” và Điều 104 của Bộ luật 

Hình sự quy định: “... Hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao 

nhất quy định tại Điều 103 của Bộ luật này”. 

Do Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2019/HS-ST ngày 16-5-2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt tù có thời hạn đối với Nguyễn Minh Tr không đúng, 

dẫn đến phần tổng hợp hình phạt đối với bị cáo cũng không đúng, nên cần phải hủy 

để tổng hợp lại hình phạt theo đúng quy định của pháp luật. 

[4]. Về hình phạt đối với Nguyễn Văn Th và Nguyễn Hữu Kh:   

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Tr là người khởi xướng, rủ rê và chuẩn bị 

hung khí để phạm tội. Nguyễn Văn Th, Nguyễn Hữu Kh là đồng phạm giúp sức, 

phạm tội có mức độ, các bị cáo chỉ sử dụng phương tiện chở đồng bọn đi và về, 

không trực tiếp gây thương tích cho bị hại; ngoài ra, khi phạm tội Nguyễn Văn Th 

mới 14 tuổi 8 tháng 11 ngày, Nguyễn Hữu Kh mới 14 tuổi 01 tháng 05 ngày, do đó 

hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo có phần nghiêm khắc. Vì 

vậy, cần hủy phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Th và 

Nguyễn Hữu Kh. Khi xét xử lại, Tòa án cấp sơ thẩm cần đánh giá đúng tính chất, 
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mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo để tuyên mức án cho phù hợp, đúng 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 382, khoản 33 Điều 388, Điều 391 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2020/KN-HS ngày 

22-9-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2019/HS-ST ngày 16-5-2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Minh Tr, 

Nguyễn Văn Th và Nguyễn Hữu Kh; phần tổng hợp hình phạt đối với bị cáo 

Nguyễn Minh Tr để xét xử lại theo đúng quy định pháp luật. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xét xử lại theo 

đúng quy định pháp luật. 

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám 

đốc thẩm ra quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Chi cục THADS tỉnh Khánh Hòa; 

- Trại giam A2 - Bộ Công an (02 bản, để giao cho      

  bị cáo Nguyễn Minh Tr01 bản); 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Trí  

  (theo địa chỉ nêu trên); 

- Bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Hữu Kh 

 và người đại diện hợp pháp của các bị cáo (theo    

 địa chỉ nêu trên); 

- Bị hại (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP và LTHS. 

             TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

                          KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

Lê Thị Ngọc Hà 

 

 

 

 


